
Biểu số 46/CK-NSNN

Đơn vị: Triệu đồng.

A TỔNG NGUỒN THU NSĐP 33.472.658                 

I Thu NSĐP đƣợc hƣởng theo phân cấp 23.846.500                 

1 Thu NSĐP hưởng 100% 9.040.000                   

2 Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia 14.806.500                 

II Thu bổ sung từ NSTW 5.206.585                   

1 Thu bổ sung cân đối

2 Thu bổ sung có mục tiêu 5.206.585                   

III Thu từ quỹ dự trữ tài chính

IV Thu kết dƣ -                              

V Thu chuyển nguồn từ năm trƣớc chuyển sang 2.419.573                   

B TỔNG CHI NSĐP 33.472.658                 

I Tổng chi cân đối NSĐP 30.156.676                 

1 Chi đầu tư phát triển 12.078.410                 

2 Chi thường xuyên 17.490.035                 

3 Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay 60.000                         

4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 2.910                           

5 Dự phòng ngân sách 525.321                       

6 Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

II Chi các chƣơng trình mục tiêu 3.315.982                   

1 Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

2 Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 3.315.982                   

III Chi chuyển nguồn sang năm sau

C BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP 2.000.000                   

D CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP

1 Từ nguồn vay để trả nợ gốc

2
Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách 

cấp tỉnh

Đ TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP

1 Vay để bù đắp bội chi

2 Vay để trả nợ gốc

UBND TỈNH ĐỒNG NAI

(Đính kèm Quyết định số                 /QĐ-UBND ngày        /       /                   của UBND tỉnh 

Đồng Nai)

STT NỘI DUNG

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƢƠNG NĂM 2025

 DỰ TOÁN  



Biểu số 47/CK-NSNN

Đơn vị: Triệu đồng.

A NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

I Nguồn thu ngân sách 26.902.516                   

1 Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp 18.473.286                   

2 Thu bổ sung từ NSTW 5.206.585                     

- Thu bổ sung cân đối

- Thu bổ sung có mục tiêu 5.206.585                     

3 Thu từ quỹ dự trữ tài chính

4 Thu kết dư

5 Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang 1.222.645                     

II Chi ngân sách 26.902.516                   

1 Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh 16.915.771                   

2 Chi bổ sung cho ngân sách huyện 9.986.745                     

- Chi bổ sung cân đối 7.988.583                     

- Chi bổ sung có mục tiêu 1.998.162                     

III Bội chi NSĐP/Bội thu NSĐP 2.000.000                     

B NGÂN SÁCH HUYỆN 

I Nguồn thu ngân sách 16.556.887                   

1 Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp 5.373.214                     

2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh 9.986.745                     

- Thu bổ sung cân đối 7.988.583                     

- Thu bổ sung có mục tiêu 1.998.162                     

3 Thu kết dư

4 Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang 1.196.928                     

II Chi ngân sách 16.556.887                   

1 Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện 16.556.887                   

2 Chi bổ sung cho ngân sách xã

3 Chi chuyển nguồn sang năm sau

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

 VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2025

STT NỘI DUNG  DỰ TOÁN  

UBND TỈNH ĐỒNG NAI

(Đính kèm Quyết định số                  /QĐ-UBND ngày           /         /                của UBND 

tỉnh)



DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025

 TỔNG THU

NSNN 

 THU

NSĐP 

TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 60.080.000     23.846.500      

I Thu nội địa 40.080.000     23.846.500      

1 Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý 1.700.000       992.500           

2 Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý 2.100.000       1.100.000        

3 Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 13.100.000     6.391.500        

4 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 6.370.000       3.262.500        

5 Thuế thu nhập cá nhân 6.680.000       3.340.000        

6 Thuế bảo vệ môi trường 850.000          255.000           

- Thuế  BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước 510.000         

- Thuế  BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu 340.000         255.000          

7 Lệ phí trước bạ 960.000          960.000           

8 Thu phí, lệ phí 530.000          380.000           

-  Phí và lệ phí trung ương 150.000         380.000          

-  Phí và lệ phí địa phương 380.000         

9 Thuế sử dụng đất nông nghiệp -                  

10 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 170.000          170.000           

11 Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 600.000          600.000           

12 Thu tiền sử dụng đất 3.450.000       3.450.000        

13 Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 9.000              9.000               

14 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 2.050.000       2.050.000        

15 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 90.000            55.000             

16 Thu khác ngân sách 840.000          250.000           

17 Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác 1.000              1.000               

18

Thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi 

nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà 

nước

580.000          580.000           

II Thu từ dầu thô 

III Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 20.000.000     

1 Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu 17.270.000     

2 Thuế xuất khẩu 170.000          

3 Thuế nhập khẩu 2.190.000       

4 Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu 260.000          

5 Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu 80.000            

6 Thu khác 30.000            

IV Thu viện trợ

UBND TỈNH ĐỒNG NAI

STT NỘI DUNG

 DỰ TOÁN NĂM 2025 

(Đính kèm Quyết định số               /QĐ-UBND ngày       /       /            của UBND tỉnh Đồng Nai)

Đơn vị: Triệu đồng.

Biểu số 48/CK-NSNN



Biểu số 49/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƢƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH 

VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM  2025

Đơn vị: Triệu đồng.

 NGÂN SÁCH 

CẤP TỈNH 

 NGÂN SÁCH 

HUYỆN 

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƢƠNG 33.472.658       16.915.771       16.556.887       

A CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƢƠNG 30.156.676       13.599.789       16.556.887       

I Chi đầu tƣ phát triển 12.078.410       8.139.910         3.938.500         

1 Chi đầu tư cho các dự án 12.018.410       8.079.910         3.938.500         

Trong đó chia theo nguồn vốn: -                   

- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 3.450.000         2.310.220         1.139.780         

- Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 2.050.000         1.308.000         742.000             

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung

cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng,

các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa

phương theo quy định của pháp luật -                   

3 Chi đầu tư phát triển khác 60.000              60.000              -                    

II Chi thƣờng xuyên 17.490.035       5.199.448         12.290.587       

Trong đó: -                   

1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 7.972.026        1.352.202         6.619.824         

2 Chi khoa học và công nghệ 119.546           119.546            -                    

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phƣơng 

vay 60.000              60.000              -                    

IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 2.910                2.910                -                    

V Dự phòng ngân sách 525.321            197.521            327.800             

VI Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lƣơng -                   

B CHI CÁC CHƢƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 3.315.982         3.315.982         -                    

I Chi các chƣơng trình mục tiêu quốc gia -                   

II Chi các chƣơng trình mục tiêu, nhiệm vụ 3.315.982         3.315.982         -                    

C CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU -                   

UBND TỈNH ĐỒNG NAI

STT NỘI DUNG  NSĐP 

 CHIA RA 

(Đính kèm Quyết định số                  /QĐ-UBND ngày          /        /          của UBND tỉnh )



UBND TỈNH ĐỒNG NAI Biểu số 50/CK-NSNN

Đơn vị: Triệu đồng.

STT   DỰ TOÁN 

TỔNG CHI NSĐP 26.902.516      

A CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH HUYỆN 7.988.583        

B CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC 16.915.771      

Trong đó:

I Chi đầu tư phát triển 8.087.910        

1 Chi đầu tư cho các dự án 8.079.910        

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản 

phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, 

các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

3 Chi đầu tư phát triển khác 60.000             

II Chi thường xuyên 5.199.448        

Trong đó:

1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 1.352.202        

2 Chi khoa học và công nghệ 119.546           

3 Chi y tế, dân số và gia đình 1.328.378        

4 Chi văn hóa thông tin 91.031             

5 Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn 69.336             

6 Chi thể dục thể thao 132.349           

7 Chi bảo vệ môi trường 79.997             

8 Chi các hoạt động kinh tế 464.962           

9 Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể 972.446           

10 Chi bảo đảm xã hội 311.051           

III Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay 60.000             

IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 2.910               

V Dự phòng ngân sách 197.521           

VI Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương -                  

C CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2025

(Đính kèm Quyết định số                    /QĐ-UBND ngày          /       /            của   Ủy ban 

nhân dân tỉnh)



Biểu số 51/CK-NSNN

Đơn vị: Triệu đồng.

 TỔNG 

SỔ 

 CHI 

ĐẨU TƯ 

PHÁT 

TRIỂN 

 CHI 

THƯỜNG 

XUYÊN 

TỔNG SỐ 13.599.789     8.139.910           5.199.448            2.910          197.521    -       -          -                  -             

I CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC 5.120.451       5.120.451            -       -                  -             

1 Đảng 180.000          180.000               

2 Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh 31.860            31.860                 

3 Văn phòng UBND tỉnh 57.094            57.094                 

4 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 7.793              7.793                   

5 Công an tỉnh 6.221              6.221                   

6 Sở Giáo dục và Đào tạo 995.403          995.403               

7 Sở Y tế 887.658          887.658               

8 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 290.549          290.549               

9 Sở Ngoại vụ 18.859            18.859                 

10 Sở Lao động Thương binh và Xã hội 299.226          299.226               

11 Sở Khoa học Công nghệ 53.290            53.290                 

12 Sở Kế hoạch và Đầu tư 20.798            20.798                 

13 Sở Nội vụ 74.408            74.408                 

14 Sở Thông tin và Truyền thông 88.117            88.117                 

15 Sở Tài chính 38.913            38.913                 

16 Sở Công thương 44.825            44.825                 

17 Sở Tài nguyên và Môi trường 100.897          100.897               

18 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 149.241          149.241               

19 Sở Giao thông Vận tải 117.135          117.135               

20 Sở Tư pháp 17.318            17.318                 

21 Sở Xây dựng 35.250            35.250                 

22 Thanh tra tỉnh 13.691            13.691                 

23 Liên Đoàn lao động tỉnh 31.114            31.114                 

24 Bảo hiểm xã hội 465.278          465.278               

UBND TỈNH ĐỒNG NAI

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2025

(Đính kèm Quyết định số                 /QĐ-UBND ngày           /         /            của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

STT

 CHI BỔ 

SUNG QUỸ 

DỰ TRỮ 

TÀI CHÍNH 

 CHI DỰ 

PHÒNG 

NGÂN 

SÁCH 

CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG  CHI 

CHUYỂN 

NGUỒN 

SANG 

NGÂN 

SÁCH 

NĂM SAU 

TÊN ĐƠN VỊ  TỔNG SỐ 

 CHI ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN  

(KHÔNG KỂ 

CHƯƠNG 

TRÌNH MỤC 

TIÊU QUỐC 

GIA) 

 CHI THƯỜNG 

XUYÊN 

(KHÔNG KỂ 

CHƯƠNG 

TRÌNH MỤC 

TIÊU QUỐC 

GIA) 



2

 TỔNG 

SỔ 

 CHI 

ĐẨU TƯ 

PHÁT 

TRIỂN 

 CHI 

THƯỜNG 

XUYÊN 

STT

 CHI BỔ 

SUNG QUỸ 

DỰ TRỮ 

TÀI CHÍNH 

 CHI DỰ 

PHÒNG 

NGÂN 

SÁCH 

CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG  CHI 

CHUYỂN 

NGUỒN 

SANG 

NGÂN 

SÁCH 

NĂM SAU 

TÊN ĐƠN VỊ  TỔNG SỐ 

 CHI ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN  

(KHÔNG KỂ 

CHƯƠNG 

TRÌNH MỤC 

TIÊU QUỐC 

GIA) 

 CHI THƯỜNG 

XUYÊN 

(KHÔNG KỂ 

CHƯƠNG 

TRÌNH MỤC 

TIÊU QUỐC 

GIA) 

25 Đài phát thanh và Truyền hình Đồng Nai 69.336            69.336                 

26 Nhà Xuất bản Đồng Nai 2.500              2.500                   

27 Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn Hóa Đồng Nai 60.303            60.303                 

28 Cục Quản lý thị trường 1.240              1.240                   

29 Hội Chữ thập đỏ 5.160              5.160                   

30 Hội Người mù 2.292              2.292                   

31 Hội Nạn nhân chất độc da cam/đioxin 1.685              1.685                   

32 Hội cựu thanh niên xung phong 2.840              2.840                   

33 Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày 2.677              2.677                   

34 Hội người cao tuổi 2.000              2.000                   

35 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 13.366            13.366                 

36 Tỉnh đoàn 31.805            31.805                 

37 Hội Liên hiệp Phụ nữ 13.895            13.895                 

38 Hội Nông dân 16.269            16.269                 

39 Hội Cựu chiến binh 4.584              4.584                   

40 Hội Sinh viên 2.960              2.960                   

41 Hội nhà báo 1.981              1.981                   

42 Hội Luật gia 1.810              1.810                   

43 Hội Văn học Nghệ thuật 16.841            16.841                 

44 Liên minh Hợp tác xã 9.443              9.443                   

45 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 12.939            12.939                 

46 Hội Khuyến học 2.942              2.942                   

47 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 13.505            13.505                 

48 Đoàn Luật sư 389                 389                      

49 Ban An toàn giao thông 13.635            13.635                 

50
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 

giao thông 
40.000            40.000                 

51 Ban Dân tộc 17.129            17.129                 



3

 TỔNG 

SỔ 

 CHI 

ĐẨU TƯ 

PHÁT 

TRIỂN 

 CHI 

THƯỜNG 

XUYÊN 

STT

 CHI BỔ 

SUNG QUỸ 

DỰ TRỮ 

TÀI CHÍNH 

 CHI DỰ 

PHÒNG 

NGÂN 

SÁCH 

CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG  CHI 

CHUYỂN 

NGUỒN 

SANG 

NGÂN 

SÁCH 

NĂM SAU 

TÊN ĐƠN VỊ  TỔNG SỐ 

 CHI ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN  

(KHÔNG KỂ 

CHƯƠNG 

TRÌNH MỤC 

TIÊU QUỐC 

GIA) 

 CHI THƯỜNG 

XUYÊN 

(KHÔNG KỂ 

CHƯƠNG 

TRÌNH MỤC 

TIÊU QUỐC 

GIA) 

52 Ban Quản lý Khu dự trữ sinh quyển 1.738              1.738                   

53
Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Công nghệ 

sinh học
13.148            13.148                 

54 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh 14.496            14.496                 

55 Ban quản lý các khu công nghiệp 43.235            43.235                 

56 Đại học Đồng Nai 60.071            60.071                 

57 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai 25.173            25.173                 

58 Trường cao đẳng nghề Công nghệ cao Đồng Nai 24.636            24.636                 

59 Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai 19.775            19.775                 

60 Trường Chính trị Đồng Nai 20.866            20.866                 

61 Công ty khai thác công trình thủy lợi 7.000              7.000                   

62 Trợ giá xe buýt 20.000            20.000                 

63 Kinh phí quy hoạch cấp tỉnh, huyện 40.000            40.000                 

64 Dự phòng 272.557          272.557               

65

Sở Xây dựng để thực hiện các nội dung quy định 

tại điểm b khoản 1 Điều 44 Nghị định số 

99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015

9.000              9.000                   



Biểu số 53/CK-NSNN

Đơn vị: Triệu đồng

TỔNG SỐ 5.199.448     1.352.202    119.546     1.328.378    91.031     69.336         132.349   79.997       464.962   972.446           311.051     

1 Đảng 180.000        180.000           

2 Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh 31.860          31.860             

3 Văn phòng UBND tỉnh 57.094          8.082       49.012             

4 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 7.793            7.793           

5 Công an tỉnh 6.221            280              4.741         1.200         

6 Sở Giáo dục và Đào tạo 995.403        978.405       16.998             

7 Sở Y tế 887.658        900              870.303       16.455             

8 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 290.549        63.015         2.290           68.775     132.349   100            11.094     12.926             

9 Sở Ngoại vụ 18.859          2.800           16.059             

10 Sở Lao động Thương binh và Xã hội 299.226        13.583         20.085             265.558     

11 Sở Khoa học Công nghệ 53.290          320              41.296       11.674             

12 Sở Kế hoạch và Đầu tư 20.798          160              2.000       18.638             

13 Sở Nội vụ 74.408          7.258           4.236       62.914             

14 Sở Thông tin và Truyền thông 88.117          58.140       21.926     8.051               

15 Sở Tài chính 38.913          38.913             

16 Sở Công thương 44.825          3.260         21.159     20.406             

17 Sở Tài nguyên và Môi trường 100.897        59.965       14.704     26.228             

18 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 149.241        81.583     67.658             

19 Sở Giao thông Vận tải 117.135        90.526     26.609             

20 Sở Tư pháp 17.318          10.087             

21 Sở Xây dựng 35.250          35.250             

UBND TỈNH ĐỒNG NAI

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC 

NĂM 2025

STT TÊN ĐƠN VỊ  TỔNG SỐ 

 TRONG ĐÓ: 

 CHI BẢO 

VỆ MÔI 

TRƯỜNG 

 CHI CÁC 

HOẠT 

ĐỘNG 

KINH TẾ 

 CHI HOẠT 

ĐỘNG CỦA 

CƠ QUAN 

QUẢN LÝ 

NHÀ NƯỚC, 

ĐẢNG, ĐOÀN 

THỂ 

 CHI GIÁO 

DỤC - ĐÀO 

TẠO VÀ 

DẠY NGHỀ 

 CHI 

KHOA 

HỌC VÀ 

CÔNG 

NGHỆ 

 CHI Y TẾ, 

DÂN SỐ VÀ 

GIA ĐÌNH 

 CHI VĂN 

HÓA 

THÔNG 

TIN 

(Đính kèm Quyết định số              /QĐ-UBND ngày           /       /            của UBND tỉnh Đồng Nai)

 CHI PHÁT 

THANH, 

TRUYỀN 

HÌNH, 

THÔNG 

TẤN 

 CHI THỂ 

DỤC THỂ 

THAO 

 CHI BẢO 

ĐẢM XÃ 

HỘI 



2

STT TÊN ĐƠN VỊ  TỔNG SỐ 

 TRONG ĐÓ: 

 CHI BẢO 

VỆ MÔI 

TRƯỜNG 

 CHI CÁC 

HOẠT 

ĐỘNG 

KINH TẾ 

 CHI HOẠT 

ĐỘNG CỦA 

CƠ QUAN 

QUẢN LÝ 

NHÀ NƯỚC, 

ĐẢNG, ĐOÀN 

THỂ 

 CHI GIÁO 

DỤC - ĐÀO 

TẠO VÀ 

DẠY NGHỀ 

 CHI 

KHOA 

HỌC VÀ 

CÔNG 

NGHỆ 

 CHI Y TẾ, 

DÂN SỐ VÀ 

GIA ĐÌNH 

 CHI VĂN 

HÓA 

THÔNG 

TIN 

 CHI PHÁT 

THANH, 

TRUYỀN 

HÌNH, 

THÔNG 

TẤN 

 CHI THỂ 

DỤC THỂ 

THAO 

 CHI BẢO 

ĐẢM XÃ 

HỘI 

22 Thanh tra tỉnh 13.691          13.691             

23 Liên Đoàn lao động tỉnh 31.114          500          

24 Bảo hiểm xã hội 465.278        455.785       9.493        

25 Đài phát thanh và Truyền hình Đồng Nai 69.336          69.336         

26 Nhà Xuất bản Đồng Nai 2.500            2.500       

27
Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn Hóa Đồng 

Nai
60.303          4.238       12.408       43.657     

28 Cục Quản lý thị trường 1.240            1.240       

29 Hội Chữ thập đỏ 5.160            5.160               

30 Hội Người mù 2.292            2.292               

31 Hội Nạn nhân chất độc da cam/đioxin 1.685            1.685               

32 Hội cựu thanh niên xung phong 2.840            2.840               

33 Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày 2.677            2.677               

34 Hội người cao tuổi 2.000            2.000               

35 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 13.366          13.366             

36 Tỉnh đoàn 31.805          400            2.700       497          28.208             

37 Hội Liên hiệp Phụ nữ 13.895          13.895             

38 Hội Nông dân 16.269          16.269             

39 Hội Cựu chiến binh 4.584            4.584               

40 Hội Sinh viên 2.960            2.960               

41 Hội nhà báo 1.981            1.981               

42 Hội Luật gia 1.810            1.810               

43 Hội Văn học Nghệ thuật 16.841          16.841             

44 Liên minh Hợp tác xã 9.443            9.443               

45 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 12.939          8.001         4.938               

46 Hội Khuyến học 2.942            2.942               



3

STT TÊN ĐƠN VỊ  TỔNG SỐ 

 TRONG ĐÓ: 

 CHI BẢO 

VỆ MÔI 

TRƯỜNG 

 CHI CÁC 

HOẠT 

ĐỘNG 

KINH TẾ 

 CHI HOẠT 

ĐỘNG CỦA 

CƠ QUAN 

QUẢN LÝ 

NHÀ NƯỚC, 

ĐẢNG, ĐOÀN 

THỂ 

 CHI GIÁO 

DỤC - ĐÀO 

TẠO VÀ 

DẠY NGHỀ 

 CHI 

KHOA 

HỌC VÀ 

CÔNG 

NGHỆ 

 CHI Y TẾ, 

DÂN SỐ VÀ 

GIA ĐÌNH 

 CHI VĂN 

HÓA 

THÔNG 

TIN 

 CHI PHÁT 

THANH, 

TRUYỀN 

HÌNH, 

THÔNG 

TẤN 

 CHI THỂ 

DỤC THỂ 

THAO 

 CHI BẢO 

ĐẢM XÃ 

HỘI 

47 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 13.505          13.505             

48 Đoàn Luật sư 389               389                  

49 Ban An toàn giao thông 13.635          12.080     1.555               

50
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình giao thông 
40.000          40.000     

51 Ban Dân tộc 17.129          17.129             

52 Ban Quản lý Khu dự trữ sinh quyển 1.738            1.738         

53
Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Công 

nghệ sinh học
13.148          6.968         6.180               

54 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh 14.496          14.496     

55 Ban quản lý các khu công nghiệp 43.235          1.326         40.893             

56 Đại học Đồng Nai 60.071          60.071          

57 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai 25.173          25.173          

58
Trường cao đẳng nghề Công nghệ cao 

Đồng Nai
24.636          24.636          

59 Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai 19.775          19.775          

60 Trường Chính trị Đồng Nai 20.866          20.866          

61 Công ty khai thác công trình thủy lợi 7.000            7.000        

62 Trợ giá xe buýt 20.000          20.000     

63 Kinh phí quy hoạch cấp tỉnh, huyện 40.000          40.000     

64 Dự phòng 272.557        127.167       34.000     75.390             36.000      

65

Sở Xây dựng để thực hiện các nội dung 

quy định tại điểm b khoản 1 Điều 44 Nghị 

định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015

9.000            9.000       



Thuế giá 

trị gia 

tăng

Thuế tiêu 

thụ đặc 

biệt hàng 

nội địa

Thuế thu 

nhập 

doanh 

nghiệp

Thuế 

tài 

nguyên

Thuế thu 

nhập cá 

nhân

Thuế bảo vệ 

môi trƣờng

Thuế sử 

dụng đất 

phi nông 

nghiệp

1 Thành phố Biên Hòa 50 50 50 100 50 50 100

2 Thành phố Long Khánh 50 50 50 100 50 50 100

3 Huyện Xuân Lộc 50 50 50 100 50 50 100

4 Huyện Cẩm Mỹ 50 50 50 100 50 50 100

5 Huyện Tân Phú 50 50 50 100 50 50 100

6 Huyện Định Quán 50 50 50 100 50 50 100

7 Huyện Thống Nhất 50 50 50 100 50 50 100

8 Huyện Trảng Bom 50 50 50 100 50 50 100

9 Huyện Vĩnh Cửu 50 50 50 100 50 50 100

10 Huyện Long Thành 50 50 50 100 50 50 100

11 Huyện Nhơn Trạch 50 50 50 100 50 50 100

Biểu số 54/CK-NSNN

Đơn vị: %

STT Tên đơn vị

Chi tiết theo sắc thuế

TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) CÁC KHOẢN THU PHÂN CHIA

GIỮA NGÂN SÁCH CÁC CẤP CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƢƠNG NĂM 2025

UBND TỈNH ĐỒNG NAI

(Đính kèm Quyết định số             /QĐ-UBND ngày          /          /             của UBND tỉnh Đồng Nai)



Biểu số 55/CK-NSNN

Đơn vị: Triệu đồng

 Thu ngân 

sách huyện 

hưởng 

100% 

 Thu ngân sách 

huyện hưởng từ 

các khoản thu 

phân chia 

TỔNG SỐ 8.352.300    5.001.270   1.562.310    3.438.960           7.988.583   16.556.887     

1 Thành phố Biên Hòa 3.440.900    2.070.400   640.900       1.429.500           934.561      3.632.624       

2 Huyện Vĩnh Cửu 519.000       319.000      107.000       212.000              522.222      1.040.053       

3 Huyện Trảng Bom 803.000       515.250      199.500       315.750              713.956      1.515.333       

4 Huyện Thống Nhất 222.500       132.470      39.970         92.500                683.136      1.054.702       

5 Huyện Định Quán 238.700       134.435      39.270         95.165                996.402      1.546.353       

6 Huyện Tân Phú 110.000       68.550        28.700         39.850                983.888      1.513.910       

7 Thành phố Long Khánh 441.000       290.850      162.000       128.850              574.372      1.145.431       

8 Huyện Xuân Lộc 335.000       194.880      58.200         136.680              952.586      1.470.052       

9 Huyện Cẩm Mỹ 169.000       101.160      29.820         71.340                807.588      1.182.489       

10 Huyện Long Thành 1.437.500    815.600      153.300       662.300              303.263      1.346.397       

11 Huyện Nhơn Trạch 635.700       358.675      103.650       255.025              516.609      1.109.543       

UBND TỈNH ĐỒNG NAI

DỰ TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN 

NĂM 2025

STT Tên đơn vị

 Tổng thu 

NSNN trên 

địa bàn 

 Thu ngân sách huyện được hưởng theo 

phân cấp 

 Số bổ sung 

cân đối từ 

ngân sách 

cấp tỉnh 

 Tổng chi cân 

đối ngân sách 

huyện  Tổng số 

Chia ra

(Đính kèm Quyết định số                   /QĐ-UBND ngày        /        /           của UBND tỉnh Đồng Nai)



DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH 

CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2025

Đơn vị: Triệu đồng.

TỔNG SỐ 1.196.817           1.133.420                   63.397                        

1 Thành phố Biên Hòa 92.946                83.931                        9.015                          

2 Huyện Vĩnh Cửu 61.043                55.938                        5.105                          

3 Huyện Trảng Bom 56.340                50.397                        5.943                          

4 Huyện Thống Nhất 94.263                89.913                        4.350                          

5 Huyện Định Quán 197.339              192.057                      5.282                          

6 Huyện Tân Phú 259.091              251.395                      7.696                          

7 Thành phố Long Khánh 128.949              123.708                      5.241                          

8 Huyện Xuân Lộc 73.308                68.190                        5.118                          

9 Huyện Cẩm Mỹ 103.491              97.821                        5.670                          

10 Huyện Long Thành 57.001                51.173                        5.828                          

11 Huyện Nhơn Trạch 73.046                68.897                        4.149                          

Biểu số 56/CK-NSNN

STT Tên đơn vị  Tổng số 

 Bổ sung vốn đầu tư 

để thực hiện các 

chương trình mục 

tiêu, nhiệm vụ 

 Bổ sung vốn sự 

nghiệp để thực hiện 

các chế độ, chính 

sách, nhiệm vụ 

 Bổ sung thực hiện các 

chương trình mục tiêu 

quốc gia 

UBND TỈNH ĐỒNG NAI

(Đính kèm Quyết định số                /QĐ-UBND ngày         /            /            của UBND tỉnh Đồng Nai)



Biểu số 58/CK-NSNN

TỔNG SỐ      15.334.392     11.395.892     3.938.500 

A VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƢƠNG      12.018.410       8.079.910     3.938.500 

1 Vốn ngân sách tập trung        4.518.410       2.461.690     1.865.300 

a) Ngân sách tỉnh, trong đó:        2.461.690       2.461.690 

- Phân bổ chi tiết        2.361.690       2.361.690 

- Hỗ trợ xã hội hóa cho cấp huyện           100.000          100.000 

b) Vốn ngân sách huyện        1.865.300     1.865.300 

c) Hỗ trợ có mục tiêu cho cấp huyện           191.420        191.420 

2
Đầu tƣ từ nguồn thu sử dụng đất (gồm 7.500 tỷ đồng đƣợc giao 

từ đầu kỳ trung hạn và 3.100 tỷ bổ sung trong kỳ trung hạn)
       3.450.000       2.310.220     1.139.780 

a)

Hình thành nguồn vốn đầu tư ngân sách tỉnh (kể cả chi đầu tư phát 

triển khác; hỗ trợ bổ sung cho huyện Tân Phú, Định Quán thanh 

toán các dự án đạt tiêu chí nông thôn mới)

          626.520          426.520        200.000 

- Phân bổ chi tiết           352.520          352.520 

- Phân bổ chi đầu tư phát triển khác             74.000            74.000 

- Hỗ trợ nông thôn mới cho cấp huyện           200.000        200.000 

b) Hình thành nguồn thu tại ngân sách tỉnh        1.883.700       1.883.700 

c) Hình thành nguồn vốn đầu tư phân cấp đối với cấp huyện           939.780        939.780 

3 Đầu tƣ từ nguồn thu xổ số kiến thiết        2.050.000       1.308.000        742.000 

a) Ngân sách tỉnh        1.308.000       1.308.000 

trong đó

- Phân bổ chi tiết        1.208.000       1.208.000 

- Hỗ trợ xã hội hóa cho cấp huyện           100.000          100.000 

b) Vốn ngân sách huyện           634.000        634.000 

c) Hỗ trợ có mục tiêu cho cấp huyện           108.000        108.000 

4 Ngân sách trung ương thưởng vượt dự toán thu ngân sách năm 2021

4 Bội chi ngân sách địa phƣơng        2.000.000       2.000.000 

B NGUỒN VỐN BỔ SUNG TRONG GIAI ĐOẠN 2021-2025                    -                     -   

1 Nguồn kết dư giai đoạn 2016-2020 chuyển sang

2 Nguồn thu vượt XSKT năm 2022, 2023

1 Nguồn khai thác đấu giá đất

4 Nguồn Quỹ sắp xếp doanh nghiệp

C VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƢƠNG 3.315.982      3.315.982     

1 Vốn trong nước 3.315.982      3.315.982     

Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực

Trong đó:

a) Đầu tư các dự án quan trọng quốc gia 783.972         783.972        

b)
Đầu tư các dự án kết nối, có tác động liên vùng có ý nghĩa thúc đẩy 

phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững
1.463.764      1.463.764     

c) Hỗ trợ có mục tiêu 1.068.246      1.068.246     

(Đính kèm Quyết định số                    /QĐ-UBND ngày             /           /               của UBND tỉnh Đồng Nai)

UBND TỈNH ĐỒNG NAI

Đơn vị tính: Triệu đồng

 Kế hoạch vốn năm 2025 

 Tổng 
 Nguồn vốn 

NST 

 Nguồn vốn 

NSH 

DANH MỤC CÁC CHƢƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC NĂM 2025

STT Danh mục dự án
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